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A. MỞ ĐẦU

I. LÝ DO, SỰ CẦN THIẾT LẬP QUY HOẠCH:

Xã Ngọk Wang, huyện Đăk Hà được thành lập ngày 22 tháng 11 năm 1996 theo Nghị định 73/NĐ - CP của Chính phủ, có tổng diện tích tự nhiên 6.201,47 ha, trên cơ sở chia tách 5 thôn của xã ĐăkUi, 03 thôn của xã Ngọc Réo và 01 vùng kinh tế mới Quảng Ngãi di cư lên thành lập thôn 7. 

Thực hiện Nghị quyết số 126/NQ - CP ngày 20/12/2013 của Chính phủ về việc điều chỉnh địa giới hành chính để thành lập 02 xã mới Đăk Long và xã Đăk Ngọk thuộc huyện ĐăkHà, trong đó chia tách toàn bộ diện tích, dân số thôn ĐăkKđem (thôn 9) thuộc xã Ngọk Wang về xã mới xã Đăk Ngọk. Do vậy, từ tháng 01/2014 xã Ngọk Wang còn lại 08 thôn với diện tích tự nhiên 6.201,47 ha, có vị trí địa lý: Nằm cách thị trấn Đăk Hà và xã Đăk Ngọk 12 km về phía Đông, phía Tây giáp xã Ngọc Wang , thị trấn Đăk Hà và xã Đăk Ngọk, phía Bắc giáp xã Đăk Ui, phía Đông giáp xã Ngọk Réo, phía Nam giáp xã Đăk La. Ngọk Wang là trung tâm cụm xã giữa xã Ngọk Réo và Đăk Ui; dân số khoảng 1.086 hộ, 5.131 khẩu, trong đó dân tộc thiểu số 3.848 người, chiếm 75%, hộ nghèo 250 hộ/ 1.215 khẩu, chiếm 21,26% dân số toàn xã. Trên địa bàn xã hiện có 01 Nông trường Cao su và Phòng khám đa khoa khu vực, có tỉnh lộ 671 chạy qua nên có điều kiện thuận lợi trong giao lưu phát triển kinh tế.
Tình hình kinh tế xã hội có bước phát triển, kinh tế tăng trưởng khá, cơ cấu kinh tế từng bước dịch chuyển đúng hướng; văn hóa - xã hội có nhiều khởi sắc, đời sống nhân dân tiếp tục được cải thiện.

Hiện nay, xã Ngọc Wang nằm trong kế hoạch xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng của huyện trong năm 2022.
Tuy nhiên, Quy hoạch chung xây dựng xã nông thôn mới Ngọc Wang được Uỷ ban nhân dân huyện Đăk Hà phê duyệt năm 2011, việc tính toán nghiên cứu và xác định quy hoạch cho thời kỳ 2011-2020, đến nay đã hết thời kỳ quy hoạch. Ngoài ra, trong quá trình triển khai thực hiện còn nhiều bất cập như: Chuyển dịch cơ cấu kinh tế của xã, phân bố đất đai phục vụ nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội địa phương chưa hợp lý so với nhu cầu thực tế, xác định các công trình hạ tầng kỹ thuật cần ưu tiên đầu tư cần rà soát, nghiên cứu đề xuất để đảm bảo phát triển cho địa phương. Bên cạnh đó, cần nghiên cứu các điều kiện và nguồn lực của xã để dự báo, đề xuất cho phù hợp thực tế và đáp ứng các tiêu chí về nông thôn mới kiểu mẫu theo quy định hiện hành.

Để phát huy tối đa điều kiện tự nhiên, kinh tế xã hội hiện tại, đồng thời dự báo khả năng phát triển mọi mặt trong tương lai cho địa phương. Trong bối cảnh các chủ trương chính sách, các cơ sở pháp lý trong giai đoạn hiện nay sẽ có thay đổi; cơ cấu lại ngành nông nghiệp, phát triển kinh tế nông thôn và quá trình đô thị hóa đi vào chiều sâu, hiệu quả, bền vững. Thực hiện chủ trương xây dựng nông thôn mới, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của người dân nông thôn; xây dựng hạ tầng kinh tế - xã hội nông thôn đồng bộ và từng bước hiện đại, đảm bảo môi trường, cảnh quan nông thôn xanh, sạch, đẹp, an toàn, giàu bản sắc văn hóa truyền thống; thích ứng với biến đổi khí hậu và phát triển bền vững ... như mục tiêu của Nghị quyết số 25/2021/QH15 ngày 28/07/2021 phê duyệt chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, giải đoạn 2021 - 2025.
Thực hiện Nghị quyết số 48/2020/NQ-HĐND ngày 18/12/2020 của HĐND huyện Đăk Hà về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh 5 năm 2021 - 2025 trên địa bàn huyện Đăk Hà. Trong đó phấn đấu có mục tiêu xây dựng huyện Đăk Hà đạt chuẩn nông thôn mới. Đối với xã Ngọc Wang, tập trung chỉ đạo xây dựng đạt chuẩn xã nông thôn mới.

Vì các lý do trên, việc lập quy hoạch chung xây dựng xã nông thôn mới Ngọc Wang giai đoạn 2021-2030 là cần thiết, việc lập đồ án trên không chỉ giải quyết các vấn đề đang tồn đọng trong thực hiện quy hoạch cũ mà nghiên cứu đê đề ra định hướng phát triển mới cho xã, phù hợp với thực tế và trong giai đoạn sắp tới, đảm bảo đáp ứng các tiêu chí nông thôn mới theo quy định hiện hành.

II. CÁC CƠ  SỞ LẬP QUY HOẠCH:

1. Các văn bản pháp lý:

- Luật xây dựng số 50/2014/QH13; Luật số: 35/2018/QH14 ngày 21 tháng 11 năm 2018 của Quốc Hội  sửa đổi, bổ sung một số Điều của 37 Luật có liên quan đến quy hoạch; Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật xây dựng số 62/2020/QH14;

- Nghị định số 44/2015/NĐ-CP ngày 23 tháng 5 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quy hoạch xây dựng;

- Nghị định số 72/2019/NĐ-CP ngày 30 tháng 8 năm 2019 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 37/2010/NĐ-CP về lập thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch đô thị và Nghị định số 44/2015/NĐ-CP Quy định chi tiết một số nội dung và quy hoạch xây dựng;

- Quyết định số 263/QĐ-TTg ngày 22 tháng 2 năm 2022 về việc phê duyệt chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025;

- Quyết định số 691/QĐ-TTg ngày 05 tháng 6 năm 2018 của Thủ tướng chính phủ ban hành Tiêu chí xã nông thôn mới kiểu mẫu giai đoạn 2018 – 2020;

- Thông tư số 02/2017/TT-BXD ngày 01 tháng 3 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ xây dựng hướng dẫn về quy hoạch xây dựng nông thôn;

- Thông tư số 19/2021/TB-BXD ngày 19 tháng 5 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ xây dựng ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về quy hoạch xây dựng - QCVN 01:2021/BXD;

- Quyết định số 22/2017/QĐ-UBND ngày 16 tháng 5 năm 2017 của UBND tỉnh Kon Tum ban hành quy định mức đạt chuẩn Bộ Tiêu chí về xã nông thôn mới đối với từng khu vực trên địa bàn tỉnh Kon Tum giai đoạn 2017-2020;

- Quyết định số 825/QĐ-UBND ngày 08 tháng 8 năm 2018 của UBND tỉnh Kon Tum ban hành Bộ tiêu chí về xã nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2018 – 2020 trên địa bàn tỉnh Kon Tum;

- Quyết định số 965/QĐ-UBND ngày 12/09/2918 của UBND tỉnh KonTum ban hành Bộ tiêu chí vè khu dân cư nông thôn kiểu mẫu giải đoạn 2018 - 2020 trên địa bàn tỉnh KonTum;

- Quyết định số 16/2019/UBND ngày 04/11/2019 của UBND tỉnh Kon Tum về việc ban hành quy định công tác lập, thẩm định, phê duyệt, điều chỉnh và quản lý quy hoạch xây dựng trên địa bàn tỉnh Kon Tum;

- Quyết định số 04/2020/QĐ-UBND ngày 20 tháng 01 năm 2020 sửa đổi quyết định mức đạt chuẩn Bộ tiêu chí về xã nông thôn mới đối với từng khu vực trên địa bàn tỉnh Kon Tum, ban hành kèm theo quyết định số 22/2017/QĐ-UBND ngày 16 tháng 5 năm 2017 của UBND tỉnh Kon Tum;

- Nghị quyết số 48/2020/NQ-HĐND ngày 18/12/2020 của HĐND huyện Đăk Hà về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh 5 năm 2021-2025 trên địa bàn huyện Đăk Hà;

- Công văn số 503/UBND-KTHT ngày 04 tháng 3 năm 2022 của UBND huyện Đăk Hà v/v cho chủ trương lập đồ án quy hoạch chung xây dựng xã Ngọc Wang;
Căn cứ Quyết định số 561/QĐ-UBND, ngày 10/6/2022 của Ủy ban nhân dân huyện Đăk Hà về việc phê duyệt dự toán chuẩn bị đầu tư lập quy hoạch chung xây dựng xã Ngọc Wang đến năm 2030;

Căn cứ hợp đồng số …../HĐ-TV ngày   tháng 6 năm 2022 về tư vấn lập nhiệm vụ quy hoạch chung xây dựng xã Ngọc Wang đến năm 2030;
2. Các tài liệu cơ sở khác:

- Báo cáo số     /BC-UBND ngày   tháng    năm 2021 của UBND xã Ngọc Wang về tình hình thực hiện Đề án “Xây dựng nông thôn mới trong quá trình đô thị hóa trên địa bàn xã Ngọc Wang giai đoạn 2017-2020”;
- Báo cáo về tổ chức và hoạt động nhiệm kỳ 2016 - 2021 và Phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ 2021 - 2026 của HĐND xã Ngọc Wang;
- Báo cáo số  của UBND xã Ngọc Wang về tình hình phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh năm 2021;
- Báo cáo kết quả kiểm kê đất đai năm 2021 của UBND xã Ngọc Wang ;
- Dự kiến danh mục công trình, dự án quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 xã Ngọc Wang ;

- Bản đồ hành chính huyện Đăk Hà và xã Ngọc Wang ;

- Bản đồ địa hình, địa chính tỷ lệ 1:10000 xã Ngọc Wang(Bản đồ nền hiện trạng).
III. PHẠM VI, THỜI GIAN LẬP QUY HOẠCH:

1. Phạm vi: 

Toàn bộ địa giới hành chính xã Ngọc Wang, có diện tích tự nhiên 6201,47ha Ranh giới tiếp giáp: 

- Phía Đông giáp xã Ngọk Réo;

- Phía Tây giáp thị trấn Đăk Hà, xã Hà Mòn và xã Đăk Ngọc;

- Phía Bắc giáp xã Đăk Ui; 

- Phía Nam giáp xã Đăk La. 

2. Thời kỳ lập quy hoạch:

- Thời kỳ lập quy hoạch là 10 năm: 2021- 2030.

- Phân kỳ quy hoạch là 5 năm.

+ Giai đoạn 1: Năm 2021 đến năm 2025.

+ Giai đoạn 2: Năm 2026 đến năm 2030.
IV. MỤC TIÊU QUY HOẠCH:
1. Mục tiêu tổng quát:
- Xây dựng xã Ngọc Wang có kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội đồng bộ và từng bước hiện đại, thúc đẩy quá trình đô thị hóa đi vào chiều sâu, hiệu quả, bền vững. Thực hiện xây dựng đạt xã nông thôn mới; nâng cao đời sống của người dân; góp phần thực hiện mục tiêu xây dựng huyện Đăk Hà đạt chuẩn nông thôn mới. 
- Thích ứng với biến đổi khí hậu; phòng chống và giảm nhẹ thiên tai.
2. Mục tiêu cụ thể.

- Nâng cao chất lượng tiêu chí "Quy hoạch"; khai thác và phát huy các tiềm năng, động lực, phát triển kinh tế - xã hội xã Ngọc Wang .
- Làm cơ sở để lập các đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng các điểm dân cư trên địa bàn xã Ngọc Wang; phục vụ công tác quản lý đất đai và kiểm soát phát triển, đầu tư xây dựng theo quy hoạch trên địa bàn xã.
V. TÍNH CHẤT, CHỨC NĂNG, KINH TẾ CHỦ ĐẠO CỦA XÃ NGỌC WANG :

1. Tính chất: 

Là xã theo định hướng phấn đấu đạt chuẩn xã nông thôn mới.
2. Chức năng:

- Sản xuất nông nghiệp, dịch vụ, du lịch sinh thái; chăn nuôi công nghệ cao.

- Giữ gìn những nét truyền thống của thôn làng xưa, tạo cảnh quan xanh - sạch - đẹp, phù hợp với điều kiện tự nhiên.

3. Kinh tế chủ đạo: 

Kinh tế chủ đạo của xã Ngọc Wang là kinh tế Nông - Lâm nghiệp, tiểu thủ công nghiệp và dịch vụ.
VI. DỰ BÁO SƠ BỘ VỀ QUY MÔ DÂN SỐ, LAO ĐỘNG, QUY MÔ ĐẤT XÂY DỰNG TOÀN XÃ:

1. Quy mô dân số, lao động.

1.1. Phương án 1:

a. Cơ sở dự báo: Dân số gia tăng theo xu hướng hiện nay; cơ cấu kinh tế có bước phát triển dần về dịch vụ, tiểu thủ công nghiệp.
b. Các thông số dự báo:

- Tỷ lệ tăng tự nhiên:

+ Giai đoạn 2021 - 2025: 1,26%

+ Giai đoạn 2026 - 2030: 1,16%

- Tỷ lệ tăng dân số cơ học:

+ Giai đoạn 2021 - 2025: 0,08%

+ Giai đoạn 2026 - 2030: 0,3%

- Tỷ lệ tăng dân số trung bình:

+ Giai đoạn 2021 - 2025: 1,34%

+ Giai đoạn 2026 - 2030: 1,46%

Kết quả dự báo

	STT
	Các thông số
	Hiện trạng năm 2020
	Dự báo sơ bộ

	
	
	
	Năm 2025
	Năm 2030

	1
	Tỷ lệ tăng dân số tự nhiên
	
	1,26
	1,16

	2
	Tỷ lệ tăng dân số cơ học
	
	0,08
	0,3

	3
	Tỷ lệ tăng dân số trung bình 
	1,25
	1,34
	1,46

	4
	Dân số
	5131
	5474
	5873

	5
	Số hộ
	1086
	1158
	            1242


1.2. Phương án 2: 

a. Cơ sở dự báo: Dân số tăng tự nhiên phấn đấu thực hiện theo chính sách dân số; Kinh tế vùng huyện Đăk Hà có bước phát triển khá, là xã cận kề với thị trấn Đăk Hà - Đô thị loại IV, là xã đạt chuẩn xã nông thôn mới;

Các hoạt động sản xuất thủ công nghiệp, nghề truyền thống và thương mại- dịch vụ phát triển, nhất là ở Trung tâm xã có khả năng tiến dần đô thị hóa cao, sẽ gia tăng dân số cơ học.

b. Các thông số dự báo:

- Tỷ lệ tăng tự nhiên:

+ Giai đoạn 2021 - 2025: 1,21%

+ Giai đoạn 2026 - 2030: 1,05%

- Tỷ lệ tăng cơ học:

+ Giai đoạn 2021 - 2025: 0,2%

+ Giai đoạn 2026 - 2030: 0,40%

- Tỷ lệ tăng dân số trung bình:

+ Giai đoạn 2021 - 2025: 1,41%

+ Giai đoạn 2026 - 2030: 1,45%
Kết quả dự báo

	STT
	Các thông số
	Hiện trạng năm 2020
	Dự báo sơ bộ

	
	
	
	Năm 2025
	Năm 2030

	1
	Tỷ lệ tăng dân số tự nhiên
	
	1,21
	1,05

	2
	Tỷ lệ tăng dân số cơ học
	
	0,2
	0,4

	3
	Tỷ lệ tăng dân số trung bình
	1,25
	1,41
	1,45

	4
	Dân số
	5131
	5490
	5888

	5
	Số hộ
	         1086
	           1162
	1246


1.3. Lựa chọn phương án:

Từ thực tiễn và xu hướng phát triển, lợi thế tiềm năng của xã Ngọc Wang , chọn phương án 2 để nghiên cứu lập quy hoạch chung xây dựng xã Ngọc Wang ;

Dân số năm 2025 là 5490 người, 1162 hộ; năm 2030 là 5888 người, 1246 hộ.

2. Quy mô đất xây dựng toàn xã:

2.1. Cơ sở dự báo:

- Hiện trạng sử dụng đất; Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 01:2021/BXD về quy hoạch xây dựng; Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 4454: 2012 về quy hoạch xây dựng nông thôn.

- Xây dựng nông thôn mới vùng có tiềm năng, động lực phát triển, khả năng đô thị hóa cao, phát huy giá trị truyền thống gắn với phát triển bền vững, thân thiện với môi trường.

- Hạn mức giao đất ở theo Quyết định số 10/2015/QĐ-UBND ngày 31/3/2015 của UBND tỉnh Kon Tum .

- Định hướng mạng lưới hạ tầng có xét đến sự phát triển bền vững, khả năng đô thị hoá cao, phục vụ phát triển nông nghiệp và dịch vụ nông nghiệp sinh thái.
2.2. Nghiên cứu tính toán kết quả dự báo.
B. CÁC YÊU CẦU TRONG QUÁ TRÌNH LẬP ĐỒ ÁN:

I. PHÂN TÍCH, ĐÁNH GIÁ HIỆN TRẠNG:

1. Nguyên tắc cơ bản đối với việc phân tích, đánh giá hiện trạng:

- Đảm bảo thu nhập đầy đủ, chính xác tài liệu, số liệu hiện trạng về điều kiện tự nhiên như: Địa hình, khí hậu, thủy văn, thổ nhưỡng, cảnh quan thiên nhiên ... Về điều kiện kinh tế - xã hội: Tình hình phát triển kinh tế, cơ cấu kinh tế và các mặt về dân số, lao động, việc làm, dân trí ... các mặt về văn hóa, như đặc điểm phong tục tập quán, tôn giáo, tín ngưỡng.
- Hiện trạng sử dụng đất đai; thực trạng xây dựng kiến trúc cảnh quan, đặc trưng về bản sắc địa phương.

- Hiện trạng hạ tầng kỹ thuật và môi trường; hạ tầng phục vụ sản xuất.
- Tình hình thực hiện các dự án, các quy hoạch trên địa bàn xã.
- Trên cơ sở tài liệu, số liệu về hiện trạng, thực hiện:

1) Nhận xét đầy đủ ảnh hưởng tích cực và tiêu cực của điều kiện tự nhiên. Đặc điểm địa lý, mối quan hệ vùng huyện, vùng liên huyện. Đánh giá nhận định về phát triển kinh tế - xã hội như: Thế mạnh, tiềm năng và các hạn chế trong phát triển kinh tế, các yếu tố văn hóa -  xã hội, nổi trội ảnh hưởng đến sự phát triển của xã Ngọc Wang .

2) Đánh giá các giá trị, tính đặc thù, khả năng khai thác các giá trị về kiến trúc, cảnh quan, không gian ở thôn làng ...

3) Đánh giá về khả năng phục vụ và khả năng đạt các tiêu chuẩn, tiêu chí theo Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới và tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới nâng cao kiểu mẫu; các ưu điểm, các vấn đề tôn tạo của hệ thống công trình công cộng cấp xã, cấp thôn và hệ thống công trình hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng phục vụ sản xuất.

4) Đánh giá sự phù hợp của các dự án, các quy hoạch có liên quan và tác động đến việc đến việc lập quy hoạch chung xây dựng xã Ngọc Wang đến năm 2030;
5) Đánh giá tổng hợp các mặt thuận lợi, khó khăn trong phát triển xã về không gian, sử dụng đất, king tế - xã hội, cơ sở hạ tầng ... và nêu các mặt đạt được và chưa đạt được theo Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao.

Xác định các vấn đề cần giải quyết trong đồ án quy hoạch chung xây dựng xã Ngọc Wang đến năm 2030.

2. Nội dung phân tích đánh giá hiện trạng:

2.1. Điều kiện tự nhiên:

2.1.1. Đặc điểm địa lý:
- Vị trí;
- Mối quan hệ phát triển trong vùng huyện Đăk Hà và vùng liên huyện.
2.1.2. Địa hình:
- Đánh giá đặc thù địa hình: 

- Quy mô các dạng địa hình: Diện tích, tỷ lệ (%)

2.1.3. Khí hậu:
- Đặc điểm khí hậu.
- Các thông số về khí hậu: Nhiệt độ, nắng mưa, độ ẩm, gió, bão.

2.1.4. Thủy văn, địa chất, địa chấn:
- Chế độ và đặc điểm thủy văn: Sông, suối, hồ, lũ lụt ...
- Thổ nhưỡng, địa chất công trình (khả năng chịu tải của nền đất), địa chất thủy văn.

- Địa chấn, vùng dự báo động đất.

2.1.5. Thiên tai:
Sạt lở đất, úng ngập
2.2. Điều kiện kinh tế - xã hội:

2.2.1. Các chỉ tiêu chống:
- Cơ cấu kinh tế;
- Tổng thu nhập;
- Thu nhập bình quân đầu người, hộ;
- Tỷ lệ hộ nghèo đa chiều.
2.2.2. Tình hình phát triển kinh tế trong các lĩnh vực sản xuất nông nghiệp và phi nông nghiệp:
- Đánh giá các vấn đề về đất đai canh tác, hình thức canh tác và điều kiện canh tác.

- Các công trình sản xuất và phục vụ sản xuất;
- Đánh giá các thế mạnh, tiềm năng và hạn chế trong phát triển kinh tế.

2.2.3. Hiện trạng dân số, lao động và phân bổ dân cư:

a. Dân số:

- Quy mô: Số người, số hộ (Tổng số và theo các thôn);
- Cơ cấu dân số, dân trí ...

- Phân bổ dân cư;
b. Lao động:

- Lao động trong độ tuổi, lao động theo ngành nghề, lĩnh vực, (cơ cấu lao động).

- Tỷ lệ lao động có việc làm;
c. Đánh giá lợi thế và hạn chế các mặt dân số, lao động, việc làm và phân bổ dân cư trong xã.

2.2.4. Đặc điểm về văn hóa:

- Phong tục, tập quán;
- Tôn giáo, tín ngưỡng;
- Đánh giá khả năng khai thác, phát huy các giá trị văn hóa, dân tộc và tín ngưỡng.

2.3. Hiện trạng sử dụng đất và biến động từng loại đất:

2.3.1. Thống kê hiện trạng sử dụng đất và biến động từng loại đất theo mục đích sử dụng đất:

- Đất nông nghiệp;
- Đất xây dựng, đất ở, đất cộng đồng, đất cây xanh, thể thao ...

- Đất khác;
2.3.2. Đánh giá đất xây dựng:

a. Đánh giá đất xây dựng theo các mức độ thuận lợi xây dựng, ít thuận lợi xây dựng và không thuận lợi xây dựng, do điều kiện địa hình, thủy văn, địa chất công trình, địa chất thủy văn:

- Đất đã xây dựng;
- Đất xây dựng thuận lợi khi độ dốc đại hình 0,4% ( i ( 10%;
- Đất xây dựng ít thuận lợi khi độ dốc địa hình 10% ( i ( 25%;
- Đất xây dựng ít thuận lợi do lầy, lúng ngập khi H ( 25%;
- Đất xây dựng không thuận lợi do úng ngập khi H ( 1,0m;
b. Tổng hợp quỹ đất xây dựng;
2.4. Hiện trạng xây dựng, kiến trúc, cảnh quan:

2.4.1. Hiện trạng về nhà ở:

- Hiện trạng không gian ở của các thôn, làng: Mật độ xây dựng, tầng cao, kiến trúc cảnh quan và đường thôn, làng; hiện trạng khuôn viên lô đất ở hộ dân ...

- Hiện trạng nhà ở: Loại nhà (kiên cố, bán kiên cố, nhà tạm), hình thức kiến trúc, vật liệu xây dựng.
2.4.2. Hiện trạng công trình công cộng:

 (Cơ quan, trường học, Trạm Y tế, nhà văn hóa, công trình cây xanh, TD-TT ..);
- Các chỉ tiêu (Mật độ xây dựng, tầng cao, hệ số sử dụng đất ...);
- Hình thức kiến trúc, cấp công trình ...

- Đánh giá khả năng phục vụ và khả năng đạt các tiêu chuẩn, tiêu chí theo Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới nâng cao trên địa bàn tỉnh KonTum.

2.5. Hiện trạng hạ tầng kỹ thuật và vệ sinh môi trường:

2.5.1. Giao thông: 
Mật độ đường, diện tích đất giao thông, các loại đường, lộ giới ...

2.5.2. Hiện trạng chuẩn bị kỹ thuật:

- Hiện trạng nền xây dựng các khu vực, hệ thống thoát nước mưa.

- Hiện trạng nền theo các dạng địa hình.

- Đánh giá hiện trạng nền theo các mức độ thuận lợi, ít thuận lợi và không thuận lợi.

- Hiện trạng cấp điện: Nguồn điện, lưới điện, trạm hạ thế; Lưới điện chiếu sáng, chỉ tiêu cấp điện ...

2.5.3. Hiện trạng cấp nước: 
Nguồn nước, chất lượng nước sinh hoạt (công trình xử lý); Mạng lưới, đường ống, chỉ tiêu cấp nước, tỷ lệ dân được dùng nước..

2.5.4 Hiện trạng thoát nước thải và vệ sinh môi trường:

- Thoát nước thải: Thu gom, xử lý nước thải ...

- Quản lý chất thải: Thu gom, xử lý chất thải rắn ...

- Nghĩa trang, nghĩa địa: Diện tích, an toàn môi trường ...

2.5.5. Đánh giá về khả năng phục vụ, khả năng đạt các tiêu chuẩn, tiêu chí theo Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới:

Các ưu điểm, các vấn đề tồn tại liên quan đến hệ thống hạ tầng kỹ thuật cần giải quyết trong đề án quy hoạch chung xây dựng xã Ngọc Wang.

2.5.6. Hiện trạng cơ sở hạ tầng phục vụ sản xuất:

a. Công trình thủy lợi: Hồ, đập, hệ thống kênh mương ...

b. Công trình kho, trạm, trại

c. Đánh giá khả năng phục vụ, khả năng đạt được các tiêu chí, tiêu chuẩn của công trình thủy lợi.

2.6. Đánh giá tình hình triển khai xây dựng theo đề án quy hoạch chi tiết xây dựng xã Ngọc Wangđến năm 2020:
2.6.1. Tóm tắt đề án quy hoạch chi tiết xây dựng nông thôn mới xã Ngọc Wangđến năm 2020.

- Quy mô diện tích;
- Quy mô dân số, lao động;
- Quy mô đất đai;
- Cơ cấu, tổ chức không gian;
- Quy hoạch hệ thống công trình hạ tầng kỹ thuật;
2.6.2. Đánh giá tình hình xây dựng và những tồn tại, hạn chế:
2.7. Các chương trình dự án có liên quan (nếu có):
- Danh mục, chương trình, các dự án đang và sẽ triển khai trên địa bàn xã.

- Phân tích tính hiệu quả và sự phù hợp của các chương trình, dự án tác động đến khu vực xã Ngọc Wang.

2.8. Đánh giá tình hình thực hiện Bộ tiêu chí Quốc gia về xây dựng xã nông thôn mới:
2.9. Đánh giá tổng hợp hiện trạng:
2.9.1. Tổng hợp các mặt thuận lợi:
Các tác động ảnh hưởng đến sự phát triển của xã Ngọc Wang (vị trí địa lý, địa kinh tế, quỹ đất, xây dựng, cơ sở hạ tầng, cảnh quan tự nhiên, đặc trưng văn hóa, dân cư, trình độ dân trí, tổ chức sản xuất, hệ thống chính trị ...);
2.9.2. Khó khăn, thách thức, ảnh hưởng sự phát triển xã Ngọc Wang :

2.9.3. Xác định các vấn đề cần giải quyết trong đề án quy hoạch xây dựng xã Ngọc Wang đến năm 2030:
3. Đánh giá sơ bộ hiện trạng tổng hợp xã Ngọc Wang :

3.1. Điều kiện tự nhiên:

- Xã Ngọc Wang nằm ở phía Bắc của huyện Đăk Hà, với sự đa dạng địa hình đặc thù cao nguyên, gồm địa hình núi cao và trung bình ở phía Bắc, núi thấp bán sơn địa ở phía Nam, bằng phẳng ở khu vực các thôn giáp thị trấn Đăk Hà và thấp dần Bắc - Nam, Đông sang Tây. Tổng diện tích tự nhiên 6201,47ha.

- Khí hậu: Xã Ngọc Wang thuộc vùng khí hậu nhiệt đới, gió mùa cao nguyên với đặc trưng có hai mùa mưa, mùa khô rõ rệt, mùa mưa từ tháng 5 - 11, mùa khô từ tháng 12 - tháng 4 năm sau.

- Thủy văn, địa chất, địa chấn.

- Về địa chất công trình, là khu vực có nền đất chịu tải 1,5 kg/Co2, thuận lợi xây dựng.

- Về thổ nhưỡng, chủ yếu là đất đỏ vàng, thích hợp trồng cây hàng năm và cây lâu năm.

- Về địa chấn, nằm trong vùng dự báo có động đất đến cấp 5 (vùng KonTum).

3.2. Điều kiện kinh tế, xã hội:

3.2.1. Các chỉ tiêu chính:

- Cơ cấu kinh tế theo giá trị sản xuất: Nông - Lâm - Thủy sản; dịch vụ; công nghiệp; xây dựng;

- Thu nhập bình quân đầu người năm 2020:

- Dân số trung bình 5131người, 1086 hộ; tỷ lệ tăng dân số trung bình 1,25%.

- Tổng thu ngân sách;

- Tổng số hộ nghèo; tỷ lệ hộ nghèo; Tổng số hộ cận nghèo 

3.2.2. Tình hình phát triển các ngành kinh tế:

a. Nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản:

- Tổng diện tích gieo trồng 

Trong đó:

+ Trồng lúa
: 

+ Cây hàng năm: 

+ Cây lâu năm: 

- Đăng ký trồng rừng giai đoạn 2020 - 2025: 

- Tổng số đàn gia súc; Tổng đàn gia cầm: 
- Nuôi trồng thủy sản mặt nước ; ao hồ:  
b. Thương mại, dịch vụ:

c. Công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp:

3.2.3. Lĩnh vực văn hóa, xã hội:

a. Giáo dục đào tạo: 
b. Y tế:

c. Văn hóa TD- TT: 
3.4. Hiện trạng sử dụng đất và biến động sử dụng đất : 
TỔNG HỢP HIỆN TRẠNG SỬ DỤNG ĐẤT VÀ BIẾN ĐỘNG TỪNG LOẠI ĐẤT (NGỌC WANG )
3.5. Hiện trạng xây dựng, kiến trúc, cảnh quan:

3.5.1. Hiện trạng không gian ở thôn, phân bổ dân cư:

3.5.2. Công trình công cộng:

- Cấp xã: Các công trình chủ yếu như Trụ sở cơ quan xã, trường học các cấp, Trạm Y tế, nhà văn hóa được xây dựng kiên cố, diện tích xây dựng.
- Cấp thôn: nhà sinh hoạt cộng đồng, quy mô xây dựng, diện tích đất xây dựng, các điểm trường, quy mô diện tích đất chưa đảm bảo.
3.6. Hiện trạng hạ tầng kỹ thuật:

3.6.1. Giao thông:

3.6.2. Cấp điện:

3.6.3. Cấp nước:

3.6.4. Thoát nước, vệ sinh môi trường:

a) Thoát nước thải: 

b) Quản lý chất thải rắn: 

c) Nghĩa trang: 

3.7. Đánh giá tình hinh thực hiện Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới:

3.8. Nhận xét, đánh giá sơ bộ về hiện trạng tổng hợp:

3.8.1. Các tác động ảnh hưởng đến sự phát triển xã Ngọc Wang :

- Vị trí địa lý, hệ thống giao thông đối ngoại; 

- Tài nguyên đất, rừng; 

- Quỹ đất xây dựng; 

- Tài nguyên nước; 

- Cảnh quan thiên nhiên; 

- Cộng đồng cư dân sinh sống;

- Hệ thống chính trị.
3.8.2. Đánh giá các khó khăn, thách thức ảnh hưởng đến sự phát triển xã Ngọc Wang :

3.8.3. Xác định các vấn đề chủ yếu cần giải quyết:

- Đề án quy hoạch chung xây dựng xã Ngọc Wang đến năm 2030 phải giải quyết tốt các yếu tố tác động đến sự phát triển của xã (lợi thế, tiềm năng và khó khăn thách thức),  trong đó chủ yếu các vấn đề sau:

- Định hướng phát không gian tổng thể xã gắn với tư nhiên, khai thác tốt điều kiện tự nhiên cho phát triển thôn làng, bao gồm cải tạo thôn cũ, các khu dân cư mới, khu vực tiểu thủ công nghiệp và các khu vực sản xuất.

- Hình thành hệ thống trung tâm xã, trung tâm thôn, các điểm dân cư trên cơ sở điều chỉnh vị trí, quy mô sử dụng đất phù hợp với tiến trình đô thị hóa, phát triển nông thôn kiểu mẫu.

- Khớp nối với mạng lưới đường đảm bảo sự kết nối mạch lạc, thông suốt, an toàn.

- Quy hoạch hệ thống hạ tầng kỹ thuật khác đạt chuẩn và các yêu cầu kỹ thuật cho phát triển.

- Quy hoạch các công trình đầu mối kỹ thuật cấp xã đầy đủ, đảm bảo chất lượng.

II. XÁC ĐỊNH TIỀM NĂNG, ĐỘNG LỰC CHÍNH PHÁT TRIỂN KINH TẾ, XÃ HỘI CỦA XÃ NGỌC WANG :

1. Các tiềm năng chủ yếu:

- Vị trí địa lý (địa kinh tế) có nhiều lợi thế như gần các trung tâm vùng huyện, vùng liên huyện.

- Tài nguyên thiên nhiên phong phú, đa dạng;
+ Diện tích nông nghiệp lớn;
+ Tài nguyên nước lớn, phát triển thủy điện và nuôi trồng thủy sản;
+ Cảnh quan thiên nhiên phong phú, có sông, có núi ...

- Cộng đồng dân cư có bản sắc văn hóa, tập quán đa dạng, tương đối phong phú; Trình độ dân trí, trình độ sản xuất cơ bản đáp ứng nhu cầu phát triển.

2. Động lực phát triển:

2.1. Mối liên hệ vùng huyện Đăk Hà:

- Xã Ngọc Wang có mối quan hệ mật thiết trực tiếp với vùng phía Bắc huyện Đăk Hà, đặc biệt là thị trấn Đăk Hà, là đô thị loại IV theo định hướng phát triển.

- Tiếp giáp thị trấn về phía Bắc, theo đường tỉnh lộ 671 và đường Hồ Chí Minh.

- Tiếp giáp xã Đăk La theo đường tỉnh lộ.
2.2. Mối quan hệ vùng liên huyện trong tỉnh KonTum:

- Xã Ngọc Wang cách thành phố KonTum 25Km về phía Nam; cách thị trấn Đăk Tô, đô thị loại IV trong tương lai khoảng 30Km vè phía Tây Bắc; Liên hệ với thành phố KonTum và thị trấn Đăk Tô theo đường Hồ Chí Minh.

- Xã Ngọc Wang cách trung tâm huyện lỵ Kon Rẫy khoảng 25Km về phía Đông; Liên hệ với huyện Kon Rẫy theo đường QL 24 và Tỉnh lộ 671.
III. LỰA CHỌN CÁC CHỈ TIÊU KINH TẾ - KỸ THUẬT CHỦ YẾU:

1. Cơ sở lựa chọn:

- Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 01: 2021/BXD về quy hoạch xây dựng.

- Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 4454: 2012 về quy hoạch xây dựng nông thôn

- Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới trên địa bàn tỉnh KonTum, có tham khảo dự thảo Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới các cấp theo mức độ (đạt chuẩn, nâng cao, kiểu mẫu giải đoạn 2021 - 2025);
- Quyết định số 10/2015/QĐ-UBND ngày 31/03/2015 của UBND tỉnh KonTum về việc quy định hạn mức công nhận quyền sử dụng đất nông nghiệp do tự khai hoang, hạn mức giao đất ở ... trên địa bàn tỉnh KonTum;
- Điều kiện hiện trạng và khả năng đáp ứng của xã Ngọc Wang .
2. Các chỉ tiêu kinh tế - kỹ thuật chủ yếu.

	STT
	Loại chỉ tiêu
	Đơn vị
	Hiện trạng
	Quy hoạch

	
	
	
	
	Đợt đầu 2025
	Dài hạn 2030

	I
	Dân số
	
	
	
	

	1
	Số người
	
	5131
	5490
	5888

	2
	Số hộ
	
	1086
	 1162
	1246

	3
	Tỷ lệ tăng dân số
	%
	1,25
	1,41
	1,45

	3.1
	Tỷ lệ tăng dân số tự nhiên
	%
	
	1,21
	1,05

	3.2
	Tỷ lệ tăng dân số cơ học
	%
	
	0,2
	0,4

	II
	Đất xây dựng
	
	
	
	

	1
	Đất xây dựng công trình nhà ở
	m2/người
	
	≥25(40-50)
	≥25(40-50)

	2
	Đất xây dựng công trình công cộng
	m2/người
	
	≥5(10-12)
	≥5(10-12)

	3
	Đất cây xanh công cộng
	m2/người
	
	≥2(6-9)
	≥2(6-9)

	4
	Đất xây dựng các chức năng khác
	m2/người
	
	1,0 – 2,0
	1,0 – 2,0

	5
	Đất giao thông và hạ tầng kỹ thuật
	m2/người
	
	≥5(10-12)
	≥5(10-12)

	6
	Các loại lô đất ở
	
	
	
	

	6.1
	Đất ở thuần nông có vườn canh tác
	m2/hộ
	
	Đến 1000
	Đến 1000

	6.2
	Đất ở thuần nông không có vườn
	m2/hộ
	
	400
	400

	6.3
	Đất ở kết hợp dịch vụ
	m2/hộ
	
	250
	250

	7
	Chỉ tiêu sử dụng đất giáo dục
	
	
	
	

	7.1
	Trường Mầm non
	Cháu/1000 dân
	
	50
	50

	
	
	m2/cháu
	
	12
	12

	7.2
	Trường Tiểu học
	HS/1000 dân
	
	65
	65

	
	
	m2/HS
	
	12
	12

	7.3
	Trường THCS
	HS/1000 dân
	
	50
	50

	
	
	m2/HS
	
	10
	10

	8
	Mật độ xây dựng
	
	
	
	

	8.1
	Mật độ xây dựng gọp
	%
	
	20 - 30
	20 - 30

	8.2
	Mật độ thuần tối đa
	
	
	
	

	8.2.1
	Nhà ở thuần nông có vườn
	%
	
	40
	40

	8..2.2
	Nhà ở thuần nông không vườn
	%
	
	60
	60

	8.2.3
	Nhà ở kết hợp dịch vụ
	%
	
	70
	70

	8.2.4
	Công trình công cộng
	%
	
	≤40
	≤40

	9
	Tầng cao tối đa – tối thiểu
	Tầng
	
	
	

	9.1
	Nhà ở thuần nông
	Tầng
	
	1-2
	1-2

	9.2
	Nhà ở kết hợp dịch vụ
	Tầng
	
	1-3
	1-3

	9.3
	Công trình công cộng
	Tầng
	
	1-3
	1-3

	III
	Hạ tầng kỹ thuật
	
	
	
	

	1
	Giao thông
	
	
	
	

	1.1
	Tỷ lệ đất giao thông đến đường trục chính thôn
	%
	
	Đến 10,0
	≥ 10,0

	1.2
	Lộ giới mặt cắt ngang đường (tính cả hành lang an toàn giao thông)
	
	
	
	

	
	Đường trục chính vào T.T xã 
	m
	
	Theo QH phát triển giao thông nông thôn tỉnh 

	
	Đường chính xã (liên thôn)
	m
	
	17,5
	17,5

	
	Đường chính thôn
	m
	
	11,5 - 16,0
	11,5 - 16,0

	
	Đường chính nội đồng
	m
	
	11,5 - 16,0
	11,5 - 16,0

	2
	Cấp nước sinh hoạt
	lít/người/ ngày
	
	80
	≥80

	3
	Tỷ lệ được cấp nước
	%
	
	100
	100

	4
	Thoát nước thải
	lít/người/ ngày
	
	60
	≥60

	5
	Rác thải sinh hoạt
	kg/người/ngày
	
	0,6
	0,8

	6
	Cấp điện sinh hoạt
	kW/người/năm
	
	200
	≥200

	
	
	W/người
	
	100
	≥100

	7
	Cấp điện công cộng
	% điện sinh hoạt
	
	15
	≥15

	7.1
	Cơ quan xã, công cộng khác
	W/m2 sàn
	
	20-30
	20-30

	7.2
	Trường mầm non
	KW/cháu
	
	0,15-0,20
	0,15-0,20

	7.3
	Trường Tiểu học, THCS
	KW/học sinh
	
	0,10-0,15
	0,10-0,15

	8
	Chiếu sáng công cộng
	
	
	
	

	8.1
	Độ chói trên mặt đường
	Cd/m2
	
	0,2-0,4
	0,2-0,4

	8.2
	Độ rọi trên mặt đường
	Lx
	
	5,0-8,0
	5,0-8,0

	8.3
	Độ rọi sân tổ chức hoạt động ngoài trời
	Lx
	
	8,0
	8,0

	9
	Thông tin và truyền thông
	Bưu chính
	
	Có
	Có

	
	
	Viễn thông

Internet
	
	Có
	Có

	
	
	Đài truyền thanh và hệ thống loa
	
	Có
	Có


Ghi chú: Các chỉ tiêu (…) áp dụng TCVN4454:2012

IV. TỔ CHỨC KHÔNG GIAN TỔNG THỂ, TỔ CHỨC PHÂN BỐ CÁC KHU CHỨC NĂNG XÃ NGỌC WANG :

1. Nguyên tắc tổ chức không gian và phân bố các khu chức năng:
1.1. Khai thác tiềm năng, lợi thế:
- Gắn kết không gian xã Ngọc Wang, bao gồm các khu dân cư các thôn, các điểm dân cư mới và không gian các khu vực sản xuất tập trung, khu vực cảnh quan tự nhiên với không gian vùng trung tâm huyện Đăk Hà, đặc biệt không gian thị trấn Đăk Hà.
- Cơ cấu tổ chức không gian xã là một bộ phận hữu cơ, tác động qua lại, cùng phát triển trong quá trình đô thị hóa, phát triển đô thị huyện lỵ Đăk Hà trong thời kỳ quy hoạch.
1.2. Tạo bản sắc, cảnh quan riêng có và phát triển bền vững:

- Hình thành hệ thống dân cư trên cơ sở cải tạo các thôn cũ và các điểm dân cư mới trên cơ sở tôn trọng các điều kiện tự nhiên, giao thông ... theo dạng tuyến, điểm.

- Hệ thống trung tâm mang tính đô thị hóa, thuận lợi, phát triển.

- Phân bố và tổ chức không gian sản xuất: 

Tổ chức các khu vực sản xuất phù hợp với tiềm năng như phát triển cây công nghiêp, dịch vụ hỗ trợ sản xuất, phát triển thủ công nghiệp, nghề truyền thống.

1.3. Tổ chức kết nối hạ tầng kỹ thuật:

- Gắn kết hệ thống hạ tầng, kỹ thuật với cơ sở hạ tầng phục vụ sản xuất (nhất là giao thông).

- Tôn trọng các điều kiện tự nhiên, hiện trạng để tiết kiệm kinh phí đầu tư xây dựng.

2. Yêu cầu:

2.1. Định hướng tổ chức không gian:

- Tổ chức hệ thống trung tâm: Trung hòa xã và trung tâm các thôn hiện có trung tâm các điểm hình trung tâm xã, thôn khu dân cư mới, các khu vực cảnh quan có giá trị nêu rõ mô hình trong toàn xã, thôn.
- Điểm dân cư thôn, điểm dân cư mới, xác định quy mô dân số, tính chất, nhu cầu đất ở cho từng điểm dân cư, khu dân cư mới và cải tạo.
- Định hướng tổ chức hệ thống công trình công cộng, dịch vụ, xác định vị trí, quy mô, định hướng kiến trúc cho các công tình công cộng, dịch vụ cấp xã, thôn.
- Định hướng không gian quy hoạch kiến trúc khu dân cư mới và các làng cũ. Xác định chỉ tiêu quy hoạch, định hướng kiến trúc cho từng loại hình ở.

- Định hướng tổ chức các khu vực sản xuất nông nghiệp, xác định vị trí, quy mô, loại hình sản xuất, cây, con ...

- Định hướng tổ chức sản xuất tiểu thủ công nghiệp, nghề truyền thống, dịch vụ hỗ trợ sản xuất.

2.2. Quy hoạch sử dụng đất:

- Quy hoạch các loại đất trên địa bàn xã đảm bảo cập nhật phù hợp với quy hoạch sử dụng đất của huyện Đăk Hà, hiện trạng sử dụng đất và xu hướng biến động từng loại đất.

- Xác định diện tích cho nhu cầu phát triển theo các giai đoạn quy hoạch (đến năm 2025 và đến năm 2030) và các thông số kỹ thuật chủ yếu cho từng loại đất, gồm: 

+ Đất nông nghiệp;
+ Đất xây dựng;
+ Đất khác;
- Tổng hợp quy hoạch sử dụng đất.
2.3. Quy hoạch hệ thống hạ tầng kỹ thuật:

2.3.1 Giao thông:

Tổ chức mạng lưới đường trên xã trên cơ sở mạng lưới đường đã có và hình thành đường mới. Phân loại mạng lưới đường nói trên theo các loại đường: đường đối ngoại (đường tỉnh, đường huyện) đường trong xã (đường trục xã, đường liên thôn, đường trục thôn) và đường chính nội đồng. Xác định mặt cắt các loại đường (mặt đường, lề đường, nền đường, hành lang an toàn giao thông đường bộ ...) và các thông số kỹ thuật của đường, có kết đến khả năng đô thị hóa của xã trong tương lai gần.

2.3.2. Chuẩn bị kỹ thuật (san nền, thoát nước, mưa):
- Đề xuất giải pháp về chuẩn bị kỹ thuật đất xây dựng theo hướng tôn trọng địa hình tự nhiên, tránh san gạt đồi núi, xác định cao độ nền khống chế cho từng điểm dân cư, xác định lưu vực, hướng và mạng lưới thoát nước chính.

- Đề xuất biện pháp phòng chống sạt lở đất và tai biến thiên tai.

2.3.3. Cấp nước:

- Xác định nhu cầu dùng nước có xét đến khả năng đô thị hóa, đảm bảo nhu cầu sử dụng nước sạch sinh hoạt cho nhân dân; cải tạo mở rộng hệ thống cấp nước cho toàn xã.
- Biện pháp bảo vệ nguồn nước và công trình cấp nước phục vụ sản xuất và sinh hoạt.
2.3.4. Cấp điện:

- Xác định nhu cầu dùng điện cho các giai đoạn quy hoạch;
- Quy hoạch cải tạo nâng cấp hệ thống cấp điện từ trung áp trở lên, hành lang bảo vệ tuyến điện.

2.3.5. Thoát nước thải và vệ sinh môi trường:

a. Về thoát nước thải:

- Xác định giải pháp thoát nước thải phù hợp với thực tế điểm dân cư và điểm kinh tế của cư dân, của xã.

- Lựa chọn hệ thống thoát nước thải phải đảm bảo yêu cầu vệ sinh môi trường và đầu tư tiết kiệm.

b. Về quản lý chất thải rắn:

- Lựa chọn giải pháp xử lý chất thải rắn phù hợp với thực tiễn.
- Đề xuất hình thành hệ thống thu gom chất thải rắn.

c. Về nghĩa trang:

- Đề xuất loại hình nghĩa trang phù hợp với tập quán của cư dân;
- Hình thành nghĩa trang đảm bảo phát triển ổn định cho lâu dài và bảo vệ môi trường.

2.4 Đánh giá môi trường chiến lược:

Nội dung đánh gia môi trường chiến lược thực hiện theo quy định pháp luật bảo vệ môi trường .

2.5. Dự kiến các chương trình, dự án ưu tiên đầu tư:
Xác định các chương trình, dự án ưu tiên đầu tư trên địa bàn xã Ngọc Wang và kế hoạch thực theo từng giai đoạn.
V. KẾ HOẠCH CẮM MỐC GIỚI THEO QUY HOẠCH:

1. Căn cứ lập kế hoạch cắm mốc giới.

- Thông tư số 10/2016/TT-BXD ngày 15/3/2016 của Bộ trưởng Bộ xây dựng về việc quy định về cắm mốc và quản lý mốc giới theo quy hoạch;

- Văn bản số 3010/UBND-HTKT ngày 07/11/2017 của UBND tỉnh Kon Tum về việc cắm mốc giới theo quy hoạch.

2. Mục đích, yêu cầu.

2.1. Mục đích.

· Tổ chức triển khai đồ án quy hoạch chung xây dựng xã Ngọc Wang đến năm 2030 và quy định quản lý theo đồ án quy hoạch chung xây dựng xã Ngọc Wang đến năm 2030.

· Là cơ sở, tài liệu để công khai quy hoạch, quản lý quy hoạch, triển khai dự án đầu tư, cấp giấy phép xây dựng, giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, giao đất, cho thê đất theo quy định.

2.2. Yêu cầu.

- Đảm bảo tính công khai minh bạch công tác triển khai thực hiện cắm mốc giới và quản lý mốc giới theo quy hoạch xây dựng.

- Hồ sơ cắm mốc giới phải tuân thủ đồ án quy hoạch chung xây dựng được phê duyệt; được lập trên bản đồ địa hình dạng số do cơ quan có thẩm quyền xác nhận.

- Đề xuất phương pháp, giải pháp thi công đo vẽ, triển khai cắm mốc giới phù hợp nhất trên cơ sở trang thiết bị kỹ thuật và công nghệ hiện có đảm bảo tính khả thi hiệu quả, phù hợp thực tiễn, đáp ứng yêu cầu quản lý theo đồ án quy hoạch chung xây dựng xã Ngọc Wang đến năm 2030.

- Các loại mốc giới cần cắm, mật độ mốc giới và quy chách cột mốc, theo quy định tại thông tư số 10/2016/TT-BXD và phải đảm bảo yêu cầu quản lý về ranh giới và cao độ.

3. Kế hoạch cắm mốc.

3.1. Đối tượng cắm mốc.

Đối với quy hoạch chung xây dựng xã Ngọc Wang bao gồm:

· Mốc tim đường, các trục đường chính trong xã, đường liên thôn, đường trục chính thôn và đường chính nội đồng dự kiến xây dựng mới hoặc cải tạo trong xã.

· Mốc chỉ giới đường đỏ, các trục đường chính trong xã, đường liên thôn, đường trục chính thôn và đường chính nội đồng gắn với công trình đầu mối hạ tầng kỹ thuật dự kiến xây dựng mới hoặc cải tạo trong xã;

· Mốc giới xác định ranh giới khu vực cấm xây dựng với xã Ngọc Wang, có thể là khu vực vùng xây dựng các công trình thuỷ lợi, nhất là bảo vệ nguồn nước.

3.2. Số lượng mốc giới.

· Số lượng mốc giới chủ yếu là mốc tim đường, mốc chỉ giới đường đỏ được dự kiến các trục đường chính trong xã, đường liên thôn, đường trục chính thôn và đường chính nội đồng theo quy hoạch chung của xã Ngọc Wang; ước tính ≥3,0/km2 (chỉ tính cho dự báo quy mô đất xây dựng toàn xã).
· Tổng số mốc cần cắm dự kiến, đến 146 mốc.
· Ghi chú: Quy hoạch chi tiết khu Trung tâm hành chính xã đã cắm mốc quy hoạch do vậy số lượng mốc giới cần cắm chỉ tập trung các khu dân cư thôn.

3.3. Tiến độ tổ chức thực hiện và kinh phí cắm mốc.

3.3.1. Tiến độ thực hiện.

- Kế hoạch tiến độ cắm mốc phải phù hợp với kế hoạch thực hiện quy hoạch.

- Đề xuất tiến độ.

1. Lập, thẩm định và phê duyệt nhiệm vụ cắm mốc;

+ Bắt đầu: Sau khi đồ án được phê duyệt và công bố;

+ Hoàn thành: sau 01 tháng, kể từ ngày bắt đầu.

2. Lập thẩm định và phê duyệt hồ sơ cắm mốc.

+ Bắt đầu: Sau khi hồ sơ cắm mốc được phê duyệt;

+ Hoàn thành: sau 02 tháng, kể từ ngày bắt đầu;

3. Triển khai cắm mốc ngoài thực địa.

+ Bắt đầu: Sau 01 tháng kể từ hồ sơ cắm mốc được phê duyệt;

+ Hoàn thành: sau 02 tháng, kể từ ngày bắt đầu, hoặc theo tiến độ thực hiện quy hoạch;

3.3.2. Tổ chức thực hiện.

1. Cơ quan phê duyệt nhiệm vụ hồ sơ cắm mốc: UBND huyện Đăk Hà;

2. Cơ quan thẩm định nhiệm vụ hồ sơ cắm mốc: Phòng Kinh tế và Hạ Tầng huyện Đăk Hà.

3. Cơ quan tổ chức lập nhiệm vụ, hồ sơ cắm mốc và tổ chức triển khai cắm mốc giới quy hoạch chung xã Ngọc Wang: UBND xã Ngọc Wang.

3.4. Kinh phí lập hồ sơ cắm mốc và triển khai cắm mốc giới quy hoạch.

Sử dụng nguồn ngân sách nhà nước và các nguồn vốn hợp pháp khác.
VI. DANH MỤC CÁC BẢN VẼ, SỐ LƯỢNG HỒ SƠ VÀ TỔNG DỰ TOÁN CHI PHÍ LẬP QUY HOẠCH:

1. Danh mục các bản vẽ, số lượng hồ sơ quy hoạch.
1.1. Phần bản vẽ:

	STT
	Tên bản vẽ
	Tỉ lệ
	Loại bản vẽ

	
	
	
	Màu
	Đen trắng
	A0&A3

	1
	Sơ đồ vị trí, mối liên hệ vùng
	1/50.000; 1/100.000
	x
	x
	x

	2
	Bản đồ hiện trạng tổng hợp, đánh giá đất xây dựng
	1/10000
	x
	x
	x

	3
	Sơ đồ định hướng phát triển không gian toàn xã
	1/10000
	x
	x
	x

	4
	Bản đồ quy hoạch sử dụng đất
	1/10000
	x
	x
	x

	5
	Bản đồ quy hoạch hệ thống hạ tầng kỹ thuật và MT
	1/10000
	x
	x
	x


1.2. Phần văn bản:

- Thuyết minh đồ án quy hoạch kèm theo các phụ lục;

- Dự thảo Tờ trình phê duyệt đồ án quy hoạch

- Dự thảo Quyết định phê duyệt đồ án quy hoạch;

- Dự thảo Quy định quản lý xây dựng theo quy hoạch;

- Đĩa CD lưu trữ toàn bộ nội dung thuyết minh và bản vẽ.

2. Tổng dự toán chi phí lập quy hoạch:

2.1. Cơ sở tính toán dự toán chi phí:

- Quy mô lập đồ án quy hoạch chung xây dựng xã được xác định là quy mô dân số dự báo theo thời hạn quy hoạch đến năm 2030 là 5888  người;

- Căn cứ tính toán theo quy định tại Thông tư số 20/2019/TT-BXD ngày 31/12/2019 của Bộ trưởng Bộ xây dựng hướng dẫn xác định quản lý chi phí quy hoạch xây dựng và quy hoạch đô thị.

2.2. Phương pháp tính toán dự toán chi phí lập đồ án quy hoạch:

- Áp dụng định mức chi phí tại bảng số 9 – Phụ lục số 1;

- Quy mô đồ án tính theo quy mô dân số là 5888 người, nằm giữa hai quy mô 5000 người và 10000 người.

Áp dựng công thức nội suy:
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Trong đó: 

- [image: image2.png]


: Định mức chi phí cần tính (triệu đồng)

- [image: image3.png]


: Quy mô dân số quy hoạch ([image: image4.png]


 = 5888 người);
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: Quy mô dân số quy hoạch cận dưới ([image: image6.png]A



5000 người)
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: Quy mô dân số quy hoạch cận trên ([image: image8.png]


=10000 người)
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: Định mức chi phí quy hoạch tương ứng với [image: image10.png]
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=155,52 triệu đồng)
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: Định mức chi phí quy hoạch tương ứng với [image: image13.png]
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=226,80 triệu đồng) 

2.3. Tổng dự toán chi phí: 552.037.952 đồng, trong đó:

- Chi phí lập nhiệm vụ quy hoạch: 25.543.100 đồng

- Chi phí lập đồ án quy hoạch chung: 184.997.261 đồng.

- Chi phí khác (bao gồm: thẩm định, công bố; cắm mốc giới, mua bản đồ địa hình, kiểm toán…): 341.467.591 đồng.
(Có dự toán kèm theo)

VII. TIẾN ĐỘ VÀ TỔ CHỨC THỰC HIỆN:

1. Tiến độ thực hiện:

1.1. Lập, thẩm định và phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch:

- Bắt đầu, tháng 7 năm 2022;

- Hoàn thành, dự kiến phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch: Quý III năm 2022;

1.2. Lập đồ án quy hoạch:

Kế hoạch tổng tiến độ: Hoàn thành, trình thẩm định, phê duyệt đồ án sau 120 ngày kể từ ngày ký hợp đồng tư vấn lập đồ án quy hoạch.

- Điều tra khảo sát hiện trạng, thu thập tài liệu số liệu, bản đồ phục vụ lập đồ án quy hoạch: sau 20 ngày, kể từ ngày ký hợp đồng tư vấn;

- Nghiên cứu, phác thảo đồ án, báo cáo phác thảo đồ án với chủ đầu tư: Sau 30 ngày, kể từ ngày ký kết hợp đồng tư vấn;

- Chỉnh sửa đồ án, lấy ý kiến góp ý của các tổ chức cá nhân về đồ án quy hoạch: Báo cáo thông qua đồ án (hồ sơ màu), dự kiến trong 90 ngày, kể từ ngày ký kết hợp đồng tư vấn;

- Chỉnh sửa hoàn thiện đồ án, trình thẩm định, phê duyệt đồ án: Dự kiến trong 120 ngày, kể từ ngày ký kết hợp đồng tư vấn.
2. Tổ chức thực hiện:

2.1. Phân công tổ chức thực hiện:

- Cơ quan chủ đầu tư: UBND xã Ngọc Wang;
- Cơ quan thẩm định: Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện Đăk Hà;

- Cơ quan phê duyệt: UBND huyện Đăk Hà.

2.2. Hình thức thực hiện:

Lựa chọn nhà thầu tư vấn: Chỉ định thầu.
VIII. KẾT LUẬN KIẾN NGHỊ:

Nhiệm vụ quy hoạch chung xây dựng xã Ngọc Wang được lập đảm bảo đúng quy định hiện hành và tiếp cận mục tiêu của Nghị quyết Quốc hội số 25/07/2021; góp phần thực hiện mục tiêu của huyện, xã là xây dựng xã Ngọc Wangđạt chuẩn xã nông thôn mới kiểu mẫu, đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững, xây dựng nông thôn mới, trong quá trình đô thị hóa, công nghiệp hóa và hiện đại hóa nông thôn;

Nhiệm vụ quy hoạch đã tiếp thu, bổ sung chỉnh sửa theo ý kiến góp ý của các cơ quan ban ngành.
Kính đề nghị Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện Đăk Hà thẩm định và trình UBND huyện Đăk Hà phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch.

IX. PHẦN PHỤ LỤC:

1. Dự toán chi phí: Có dự toán chi tiết kèm theo
2. Các văn bản pháp lý và cơ sở lập quy hoạch;

3. Bản vẽ màu A3 ​- A0: 

3.1 Sơ đồ vị trí, mối liên hệ vùng (vùng huyện và vùng liên huyện);
3.2 Bản đồ ranh giới phạm vi nghiên cứu quy hoạch chung xây dựng xã Ngọc Wang .

